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QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Tổng cục

___________________
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Thỏa thuận quốc tế ngày 13/11/2020;
Căn cứ Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức;
Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép ký Bản ghi nhớ (MOU) cấp Tổng cục về hợp tác trong lĩnh vực xây dựng chính sách thuế và quản lý thuế với những nội dung như sau:
- Tên gọi thỏa thuận quốc tế và tên các bên ký kết thỏa thuận quốc tế: Bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật đối với chính sách thuế và quản lý thuế giữa Tổng cục Thuế Việt Nam và Tổng cục Thuế Liên bang Nga. Dự thảo MOU gồm 3 thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Anh) kèm theo Quyết định này.
- Người đại diện ký thỏa thuận quốc tế: Lãnh đạo Tổng cục Thuế.
- Tổng cục Thuế đăng tải toàn văn văn bản thỏa thuận quốc tế nhân danh Tổng cục Thuế, các thông tin về sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế (nếu có) trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sau khi MOU được ký kết và có hiệu lực.
Điều 2. Kinh phí thực hiện MOU được trích từ nguồn Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thuế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức việc ký kết, thực hiện MOU và Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để báo cáo);
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VP. HTQT).
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BẢN GHI NHỚ
VỀ HỢP TÁC KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ
GIỮA
TỐNG CỤC THUẾ LIÊN BANG NGA
VÀ
TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAM

Tổng cục Thuế Liên bang Nga (sau đây gọi là TCT Nga”) và Tổng cục Thuế Việt Nam (sau đây gọi là “TCT Việt Nam”) (sau đây cùng gọi là “các Bên”),
Căn cứ trên mong muốn tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các Bên trong lĩnh vực quản lý thuế;
Đã thống nhất một chương trình hợp tác kỹ thuật như sau:
Điều 1: Các lĩnh vực Hợp tác
Các Bên, phù hợp với luật pháp của mỗi nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên, sẽ thúc đẩy việc trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực sau:
1. Xây dựng Chính sách thuế;
2. Quản lý thuế đối với thương mại điện tử và hoạt động bản lề;
3. Dịch vụ thuế kỹ thuật số cho người nộp thuế;
4. Trao đổi thông tin tự động vì mục đích thuế (bao gồm thương mại điện tử);
5. Chuyển đổi số trong quản lý thuế (bao gồm quản lý dữ liệu lớn);
6. Truyền dữ liệu trực tuyến về các giao dịch từ máy tính tiền;
7. Các lĩnh vực khác được đồng thuận bởi cả hai Bên bằng văn bản.
Điều 2: Các hình thức hợp tác
1. Việc hợp tác trong lĩnh vực chính sách thuế và quản lý thuế trong khuôn khổ Bản ghi nhớ này có thể bao gồm các hình thức như sau:
a) Trao đổi thông tin giữa các Bên liên quan đến kinh nghiệm trong các lĩnh vực được đề xuất tại Điều 1 nêu trên:
b) Tham gia tổ chức các hội thảo, phiên họp, làm việc nhóm và tham quan thực tế ở cả hai nước;
c) Đào tạo cán bộ của mỗi bên;
d) Chuyển giao kinh nghiệm và kiến thức giữa các Bên;
e) Các hình thức hợp tác khác theo sự nhất trí bằng văn bản của cả hai Bên.
2. Các Bên cũng có thể hợp tác trong bất kỳ lĩnh vực liên quan nào khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình nếu thấy cần thiết và được các Bên thống nhất bằng văn bản.
Điều 3: Nguyên tắc hợp tác
Hai Bên sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TCT Nga và TCT Việt Nam trong phạm vi thẩm quyền của mỗi Bên, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật và chính sách của Nga và Việt Nam và các điều ước quốc tế đã ký kết giữa hai nước.
Điều 4: Thực hiện
Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ này, đại diện được ủy quyền của hai Bên sẽ gửi thư trao đổi mô tả Kế hoạch hợp tác hàng năm trước ngày 15 tháng 11 của năm trước năm thực hiện kế hoạch để xác định cụ thể các hoạt động và thời gian thực hiện.
Điều 5: Chi phí hợp tác
Mỗi Bên sẽ tự thu xếp chi phí của mình để tiến hành các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Bản ghi nhớ này.
Điều 6: Giải quyết bất đồng
Mọi bất đồng nào giữa hai Bên phát sinh từ việc giải thích và thực hiện Bản ghi nhớ này sẽ được giải quyết một cách thân thiện thông qua trao đổi ý kiến giữa các Bên.
Điều 7: Các điều khoản chung
Bản ghi nhớ này không phải là điều ước quốc tế và không tạo ra bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ cho Chính phủ hai nước theo luật quốc tế. Bản ghi nhớ không tạo nghĩa vụ tài chính cho hai Bên.
Điều 8: Bảo mật
1. Mỗi Bên sẽ:
a) giữ bí mật tất cả các thông tin được trao đổi trong phạm vi Bản ghi nhớ này;
b) không tiết lộ bất kỳ thông tin nào đến bên thứ ba, trừ khi được chấp thuận bằng văn bản bởi Bên kia.
2. Các quy định của Điều này sẽ không áp dụng đối với những thông tin chung đã phổ biến rộng rãi cho công chúng hoặc sẽ trở nên phổ biến đối với bất kỳ Bên nào từ một nguồn mà theo hiểu biết của Bên đó, không bị ràng buộc bởi các yêu cầu bảo mật của Bản ghi nhớ này.
3. Trong trường hợp chấm dứt Bản ghi nhớ này, các quy định về bảo mật nêu tại Khoản 1 của Điều này sẽ vẫn có hiệu lực trong ba năm sau khi kết thúc Bản ghi nhớ này.
Điều 9: Thông tin liên hệ
Tất cả các thông báo, sự đồng thuận, chấp nhận hoặc các hình thức thông tin liên lạc khác trong khuôn khổ Bản ghi nhớ này sẽ được lập thành văn bản. Đầu mối liên hệ để triển khai Bản ghi nhớ này là:
1. Đối với TCT Việt Nam:
Vụ Hợp tác Quốc tế
Địa chỉ: 123 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 24 39727805
Fax: +84 (24)3971.2288
E-mail: nvhung@gdt.gov.vn / ntkienO 1 @gdt.gov.vn
2. Đối với TCT Nga:
Vụ Hợp tác quốc tế và kiểm soát dòng vốn
Địa chỉ: 127381,23 Neglinnaya Street, Moscow, Nga.
Điện thoại: 8 495 913 05 34
Fax: 8 495 913 04 58
E-mail: a.spica@tax.gov.ru
Điều 10: Áp dụng và kết thúc
1. Bản ghi nhớ này sẽ được áp dụng kể từ ngày các Bên ký kết trong thời hạn ba (3) năm trừ khi một Bên gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia nêu ý định chấm dứt việc áp dụng Bản ghi nhớ. Trong trường hợp như vậy, việc áp dụng Bản ghi nhớ này sẽ bị chấm dứt sau 3 tháng kể từ ngày nhận được thông báo đó.
2. Khi hết thời hạn ba (3) năm, Bản ghi nhớ này sẽ tự động được gia hạn và sẽ được áp dụng thêm ba (3) năm nữa trừ khi một Bên gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia nêu ý định chấm dứt việc áp dụng Bản ghi nhớ. Trong trường hợp như vậy, Bản ghi nhớ này sẽ bị chấm dứt hiệu lực sau 3 tháng kể từ ngày nhận được thông báo đó.
3. Các Bên sẽ đánh giá kết quả hợp tác của Bản ghi nhớ này sau mỗi 3 năm hoặc sớm hơn nếu cả hai Bên đồng ý.
4. Việc chấm dứt áp dụng của Bản ghi nhớ này sẽ không ảnh hưởng đến các chương trình và dự án đang được các Bên thực hiện trong khuôn khổ Bản ghi nhớ này cho đến khi hoàn thành các chương trình và dự án đó, trừ khi hai Bên có thỏa thuận khác. Sau khi chấm dứt áp dụng Bản ghi nhớ này, các chương trình và dự án đã được lên kế hoạch nhưng chưa thực hiện sẽ bị chấm dứt.
5. Bản ghi nhớ này có thể được sửa đổi và bổ sung trên cơ sở nhất trí chung giữa các Bên. Nội dung sửa đổi và bổ sung sẽ được lập thành văn bản và ghi rõ ngày có hiệu lực của các sửa đổi và bổ sung đó. Văn bản sửa đổi và bổ sung sẽ là một phần không thể tách rời của Bản ghi nhớ này.
6. Bản ghi nhớ này được làm tại ……………………..vào ………………………..năm 2023 thành hai bản gốc bằng tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Anh, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. Trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được sử dụng.

	Đại diện Tổng cục Thuế
Việt Nam


	Đại diện Tổng cục Thuế
Liên bang Nga

	Ngài

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Việt Nam
	Ngài

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Liên bang Nga


BẢN GHI NHỚ BẰNG TIẾNG NGA VÀ TIẾNG ANH ĐƯỢC ĐÍNH KÈM VĂN BẢN
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